
STT
Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ
Ngày Giờ Tên lớp Lớp Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh

1 BAN3001 Định giá tài sản 3 05/01/2022 07h00 BAN3001_0501_07h00_01 43K07.2 171121407228 Bùi Trần Thái Lâm 12/08/1999

2 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 07h00 TOU1001_45K15.2 45K15.2 191122015230 Huỳnh Thị Yến Nhi 17/08/2001

3 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30 TOU1001_46K20.1 46K20.1 201121120146 Nguyễn Thanh Phúc 03/09/2002

4 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30 TOU1001_46K20.2 46K20.2 201121120205 Hoàng Thị Thái Bình 27/11/2002

5 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30 TOU1001_46K20.2 46K20.2 201121120206 Nguyễn Thị Thanh Bình 22/11/2002

6 TOU1001 Giao tiếp trong kinh doanh 3 21/12/2021 13h30 TOU1001_46K20.2 46K20.2 201121120219 Đinh Khê 20/01/2002

7 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 22/12/2021 07h00 HRM2001_46K12.1 46K12.1 201123012138 Nguyễn Phạm Dạ Thảo 03/08/2002

8 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 22/12/2021 09h15 HRM2001_46K06.5 46K06.5 201121006505 Nguyễn Thị Lan Anh 10/11/2002

9 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 22/12/2021 09h15 HRM2001_46K06.5 46K06.5 201121006509 Đoàn Thị Phương Diệu 08/07/2002

10 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 22/12/2021 09h15 HRM2001_46K23.3 46K23.3 201121723346 Tạ Lê Kim Tuyến 28/06/2002

11 ACC3008 Hệ thống thông tin kế toán 3 29/12/2021 13h30 ACC3008_2912_13h30_05 45K06.5 191121006507 Trần Thị Mai Chi 28/11/2001

12 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 07h00 MIS2002_45K03.2 45K03.2 191121703209 Trịnh Thị Thu Hà 01/11/2001

13 MIS2002 Hệ thống thông tin quản lý 3 08/01/2022 09h15 MIS2002_46K08.1 46K08.1 201124008110 Bùi Thị Khánh Hòa 28/06/2002

14 ENG2013 IELTS INTERMEDIATE 1 3 20/12/2021 13h30 ENG2013_2012_13h30_12 45K12.1 191123012103 Nguyễn Thị Bích 28/04/2001

15 ACC2002 Kế toán quản trị 3 05/01/2022 15h45 ACC2002_0501_15h45_34 44K01.2 181121601244 Ngô Thị Thùy Dương 08/08/2000
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16 ACC2002 Kế toán quản trị 3 05/01/2022 15h45 ACC2002_0501_15h45_30 45K18.1 191121018138 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 25/04/2001

17 ACC3009 Kế toán quốc tế 2 08/01/2022 15h45 ACC3009_0801_15h45_08 45K06.2 191121006207 Bùi Tường Khánh Châu 31/03/2001

18 ACC2003 Kế toán tài chính 3 23/12/2021 13h30 ACC2003_2312_13h30_12 45K02.2 191121302222 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12/12/2001

19 ACC2003 Kế toán tài chính 3 23/12/2021 13h30 ACC2003_2312_13h30_02 45K15.2 191122015205 Nguyễn Châu Duyên 19/02/2001

20 ACC3001 Kế toán tài chính 2 3 07/01/2022 15h45 ACC3001_0701_15h45_48 44K18.1 181121018137 Đoàn Phương Trinh 25/07/2000

21 ACC3001 Kế toán tài chính 2 3 07/01/2022 15h45 ACC3001_0701_15h45_32 45K06.2 191121006207 Bùi Tường Khánh Châu 31/03/2001

22 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 22/12/2021 15h45 AUD3004_2212_15h45_01 44K06.3 181121006343 Nguyễn Hương Quỳnh 03/03/2000

23 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 22/12/2021 15h45 AUD3004_2212_15h45_03 44K06.5 181121006532 Nguyễn Thị Nga 14/01/2000

24 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 22/12/2021 15h45 AUD3004_2212_15h45_12 44K06.5 181121006556 Huỳnh Thị Trang 10/01/1999

25 AUD3004 Kiểm soát nội bộ 3 22/12/2021 15h45 AUD3004_2212_15h45_07 44K06.6 181121006656 Lê Thị Thu Trang 01/06/2000

26 AUD3002 Kiểm toán tài chính 2 3 30/12/2021 15h45 AUD3002_3012_15h45_06 44K18.1 181121018138 Nguyễn Kiều Diễm Trinh 15/04/2000

27 IBS2001 Kinh doanh quốc tế 3 04/12/2021 09h15 IBS2001_0412_09h15_04 45K23.1 191121723132 Ngô Khánh Phương 23/03/2001

28 BAN3015 Kinh tế bảo hiểm 2 05/01/2022 15h45 BAN3015_0501_15h45_42 45K15.3 191122015327 Nguyễn Thị Ái Nhi 20/02/2001

29 COM3007 Kinh tế thương mại 3 29/12/2021 15h45 COM3007_2912_15h45_08 45K08.2 191124008218 Trần Phương Linh 16/06/2001

30 LAW3003 Luật dân sự 2 3 31/12/2021 07h00 LAW3003_3112_07h00_05 46K19 201120919126 Nguyễn Thị Kim Hoàng 26/02/2002

31 LAW2001 Luật kinh doanh 3 06/01/2022 13h30 LAW2001_0601_13h30_25 45K18.1 191121018127 Phạm Lê Bảo Ngân 28/12/2001

32 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 07h00 ACC1001_2912_07h00_42 46K06.2 201121006217 Đặng Thị Phương Linh 08/02/2001

33 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 07h00 ACC1001_2912_07h00_35 46K15.3 201122015323 Võ Thị Thanh Nhàn 24/01/2001
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34 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 29/12/2021 09h15 ACC1001_2912_09h15_26 46K25.1 201121325108 Lương Huy Hoàng 09/10/2002

35 ACC3004
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
3 21/12/2021 15h45 ACC3004_2112_15h45_32 43K15.2 171122015212 Nguyễn Nhật Lam 01/04/1999

36 ACC3004
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
3 21/12/2021 15h45 ACC3004_2112_15h45_33 44K06.2 181121006234 Diệp Nguyễn Minh Phương 26/09/2000

37 IBS3007 Quản trị đa văn hóa 3 08/01/2022 15h45 IBS3007_0801_15h45_35 45K23.1 191121723131 Trương Thị Bảo Phúc 29/08/2001

38 MGT3004 Quản trị dự án 3 06/01/2022 15h45 MGT3004_44K02.1 44K02.1 181121302126 Lê Thị Kim Quy 17/03/2000

39 MKT3001 Quản trị marketing 3 22/12/2021 13h30 MKT3001_2212_13h30_23 45K02.4 191121302422 Lý Bảo Gia Long 07/10/2001

40 MKT3001 Quản trị marketing 3 22/12/2021 13h30 MKT3001_2212_13h30_21 45K25.2 191121325219 Trần Thị Hồng Hạnh 20/02/2001

41 TOU3026
Quản trị nguồn nhân lực 

du lịch
3 21/12/2021 09h15 TOU3026_2112_09h15_29 44K03.4 181121703423 Hoàng Thị Kim Ngoan 01/09/2000

42 FIN3001 Tài chính quốc tế 3 28/12/2021 07h00 FIN3001 44K18.2 181121018224 Lê Thị Thúy Nhung 26/02/2000

43 STA2002
Thống kê kinh doanh và 

kinh tế
3 05/12/2021 09h15 STA2002_0512_09h15_05 45K23.2 191121723234 Võ Minh Nguyệt 31/10/2001

44 STA2002
Thống kê kinh doanh và 

kinh tế
3 29/12/2021 13h30 STA2002_2912_13h30_21 46K22.2 201124022207 Trương Thị Mỹ Chính 26/11/2002

45 STA2002
Thống kê kinh doanh và 

kinh tế
3 29/12/2021 15h45 STA2002_2912_15h45_39 46K02.4 201121302417 Huỳnh Đức Huy 20/12/2002

46 TOU3028
Thủ tục hành chính trong 

tổ chức tour
3 21/12/2021 13h30 TOU3028_2112_13h30_28 44K03.3 181121703315 Nguyễn Thu Hiền 20/10/2000

47 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 31/12/2021 07h00 ENG3001_3112_07h00_24 45K02.3 191121302354 Ngô Thị Hoàng Vy 01/09/2001

48 ENG3001 Tiếng Anh kinh doanh 3 31/12/2021 09h15 ENG3001_3112_09h15_38 44K18.2 181121018229 Nguyễn Thị Thành 16/02/2000

49 BAN3002 Toán tài chính 3 30/12/2021 15h45 BAN3002_3012_15h45_25 45K15.2 191122015215 Trần Thị Bảo Khanh 08/07/2001

50 BAN3002 Toán tài chính 3 30/12/2021 15h45 BAN3002_3012_15h45_31 45K15.2 191122015245 Trần Thị Thảo 08/03/2001

51 BAN3002 Toán tài chính 3 30/12/2021 15h45 BAN3002_3012_15h45_32 45K15.2 191122015247 Ngô Thị Tú Thơ 02/10/2001
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